Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Hlk215129633]I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Nâng cấp chỉnh trang đô thị các tuyến phố thuộc Khu đô thị phía Tây Bến Do, khu Cẩm Trung 6A, 6B phường Cẩm Phả thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN:13592-2022 (Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế), vận tốc thiết kế 30-40 Km/h. Tổng chiều dài khoảng L=1.641,83m (1,641Km) bao gồm 06 tuyến phố, Trong đó:
(1) Tuyến số 1: Tuyến phố Suối Thảo Ly. Chiều dài tuyến L1=682,16m.
 (2) Tuyến  số 2: Tuyến phố 22/4. Chiều dài tuyến L2=296,26m.
(3) Tuyến số 3: Tuyến phố 30/12. Chiều dài tuyến L3=276,88m.
(4) Tuyến số 4: Tuyến phố Nguyễn Đình Các. Chiều dài tuyến L4=294,44m.
(5) Tuyến số 5: Ngõ 1 phố Nguyễn Đình Các (Họng đấu nối phố Nguyễn Đình Các đến phố Bờ Hồ). Chiều dài tuyến L5=45,98m.
(6) Tuyến số 6: Ngõ 2 phố Nguyễn Đình Các (Họng đấu nối phố Nguyễn Đình Các đến phố Bờ Hồ). Chiều dài tuyến L6=46,11m.
(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do đơn vị tư vấn lập đã được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu).
- Quy mô và giải pháp cải tạo, nâng cấp :
+ Xử lý mặt đường hiện trạng lún nứt, hư hỏng: Đào xử lý mặt đường bê tông xi măng, đắp bù phụ cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm, lót nilong 02 lớp, đổ bê tông mặt đường thay thế M250 dày 22cm.
+ Mặt đường cải tạo: Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng dày 5cm; tưới nhựa thấm bám 0,5kg/m2; bù vênh bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng, Hbv= 3cm.
+ Hạng mục an toàn giao thông: Sơn, làm mới toàn bộ vạch sơn tín hiệu bằng sơn nhiệt dẻo, phản quang, chiều dày lớp sơn từ 2-4mm; Sản xuất và lắp đặt giáo treo biển báo an toàn giao thông.
+ Hạng mục vỉa hè - cây xanh (Tuyến số 3):  Lát đá xẻ KT: 40x40x5cm trên lớp móng bê tông M150 đá 2x4 dày 10cm, đệm đá mạt dày 5cm. Bó vỉa, rãnh tam giác: Bó vỉa đá xẻ kích thước: 80x30x20cm trên đường thẳng; kích thước 40x30x20cm áp dụng trên các đoạn cong; rãnh tam giác đá xẻ KT: 40x25x5cm trên lớp móng bê tông M150 đá 2x4 dày 10cm. Thiết kế hố trồng cây xanh đồng bộ, phù hợp hiện trạng.
+ Cấp điện chiếu sáng, hạ ngầm hệ thống điện (Tuyến số 3): Tháo dỡ, thu hồi hiện trạng đường dây trên không trung thế, hạ thế; hạ ngầm toàn bộ tuyến đường dây hạ thế 0,4kV; Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HPDE D130/100 lắp đặt dưới rãnh cáp, đoạn vượt đường được lồng trong ống thép DN150; Độ sâu chôn cáp, khoảng cách giữa các sợi cáp song song hoặc giao chéo được bố tría theo quy phạm hiện hành. Thiết kế xây dựng mới đường dây chiếu sáng cáp ngầm.
 (Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do đơn vị tư vấn lập đã được thẩm định).
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đổ thải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 
Và các công việc khác trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Việc thi công và nghiệm thu: Phải theo đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) và các quy định khác của pháp luật được áp dụng cho gói thầu.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải đề xuất việc Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm các nội dung: vị trí tập kết thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc…. trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng;
Tổ chức kỹ thuật thi công của nhà thầu phải đảm bảo các công tác được thi công đúng theo thiết kế, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thi công hiện hành của Việt Nam.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
- Các loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng phải đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế, thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn (đảm bảo về chất lượng và số lượng để thi công cho các hạng mục). Phải kiểm tra các chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu cho thi công, phải được bảo quản theo đúng phương pháp để tránh hao hụt hoặc suy giảm chất lượng. 
- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT sẽ cung cấp và xuất trình đầy đủ các chứng từ sau của vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (nếu trúng thầu), cụ thể như sau: 
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu (Bản gốc hoặc bản sao công chứng): Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); Danh mục đóng gói hàng hóa (Packing list); Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading); Chứng thư giám định tình trạng hàng hóa của cơ quan kiểm định hợp lệ theo các quy định hiện hành; Chứng nhận hợp quy (đối với hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của Nhà nước); Phiếu xuất kho hoặc Phiếu giao hàng của đơn vị nhập khẩu trực tiếp hàng hóa (nếu nhà thầu không phải đơn vị nhập khẩu trực tiếp);
+ Đối với hàng hóa là sản phẩm sản xuất trong nước (Bản gốc hoặc bản sao công chứng): Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); Phiếu xuất kho hoặc Phiếu giao hàng của từ Nhà sản xuất.
- Toàn bộ vật liệu sử dụng vào xây dựng công trình phải thoả mãn các tiêu chuẩn Việt Nam theo yêu cầu thiết kế, đạt chất lượng. Vật tư vật liệu đưa vào xây dựng công trình trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, thương hiệu, mẫu mã, quy cách của từng loại vật tư, vật liệu. Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu (bằng chi phí của nhà thầu) sử dụng vào công trình cho chủ đầu tư.
Bảng 3.1: Yêu cầu kỹ thuật của các vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu
	Stt
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật / Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Bê tông nhựa
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.

	2
	Sơn vạch kẻ đường
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.

	3
	Viên rãnh tam giác, bó vỉa, đá xẻ
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.

	4
	Tủ điện 9 công tơ không có MCCB phân đoạn,  KT: 1250x600x500mm
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.

	5
	Tủ điện 9 công tơ có MCCB phân đoạn,  KT: 1250x600x500mm
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.

	6
	Cáp điện
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.

	7
	Cột đèn, cần đèn, bón đèn chiếu sáng giao thông
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;
- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài liệu khác tương đương.


- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ cần thiết khi Chủ đầu tư cần làm rõ các thông tin về 1 số loại vật tư, thiết bị do nhà thầu chào. Trường hợp nhà thầu không cung cấp hồ sơ, tài liệu về vật tư, thiết bị chào thầu hoặc tài liệu, hồ sơ không đầy đủ thì trong trường hợp trúng thầu, những phần chưa rõ hoặc thiếu sót sẽ do Chủ đầu tư quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy định đó khi tiến hành thi công công trình mà không được điều chỉnh đơn giá thanh toán trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào để thi công theo mẫu tại Bảng 3.2 (các nội dung kê khai phù hợp với từng loại cụ thể) cho tất cả các loại vật tư, vật liệu chính quy định tại Bảng 3.1 và cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng như Catalouge hoặc chứng chỉ chất lượng hoặc công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất hoặc các tài liệu khác tương đương.
Bảng 3.2: Bảng kê các vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu
	Stt
	Tên loại vật tư, vật liệu, thiết bị
	Model/ Mã hiệu sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Thông số kỹ thuật/ Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	....
	....
	
	

	2
	....
	....
	
	

	...
	...
	....
	
	


* Trường hợp nhà thầu không kê khai đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị theo quy định tại Bảng 3.1 thì trong trường hợp trúng thầu, những vật tư, vật liệu, thiết bị không kê khai sẽ do Chủ đầu tư quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy định đó trong quá trình thi công công trình.
- Lưu ý: Nếu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế (bao gồm cả bản vẽ, thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)) có nêu yêu cầu về nhãn hiệu, catalogue, hãng sản xuất, xuất xứ của thiết bị, vật tư, vật liệu nào đó thì được hiểu là chỉ mang tính chất hướng dẫn, không mang tính chất bắt buộc. Nhà thầu lập hồ sơ dự thầu căn cứ các yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải đảm bảo có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc tốt hơn với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế; đảm bảo tính đồng bộ và tương thích với các chủng loại thiết bị trong công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Hồ sơ mời thầu. Trong đó, bao gồm tất cả các hạng mục theo Hồ sơ thiết kế được duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Công tác vận hành thử nghiệm, an toàn trong vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo các quy định hiện hành
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước, của các bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.
Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng.
Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ tại công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong quá trình thi công xây lắp, các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi nước thải bẩn và các phế liệu khác làm hỏng đất nông nghiệp, các loại đất canh tác khác và các công trình lân cận. Chất thải của cán bộ công nhân tham gia thi công phải được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định.
Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế. Trong quá trình thi công, tại những khu đất mượn để thi công, lớp đất mầu trồng trọt cần được giữ lại để sau này sử dụng phục hồi lại đất.
Trong quá trình thi công nhà thầu không được để vật liệu rơi vãi trong công trường cũng như các khu vực lân cận. Việc vận chuyển đất, cát bằng các phương tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận. Mọi vấn đề làm rơi vãi vật liệu nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.
Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường, cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào, chắn không cho các vật liệu rơi vãi, bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy  tắc an toàn, các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ, thiết bị an toàn (giầy, ủng, áo, mũ, găng tay, giây đeo an toàn…).
Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công trường, chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.
Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an toàn lao động (như khi làm việc trên cao hoặc cạnh các hố đào, nơi các máy móc thiết bị hoạt động…);
Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận, không để người, động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào khu vực thi công;
Khi thi công trên cao, nhà thầu phải tổ chức và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người thi công trên cao, che chắn vật liệu rơi vãi hợp lý, không để gây mất an toàn cho người, máy móc thiết bị thi công bên dưới;
Công tác an toàn nhà thầu phải chấp hành theo các tiêu chuẩn hiện hành
9. Cơ cấu tổ chức và thiết bị phục vụ thi công
9.1. Sơ đồ tổ chức công trường:
- Nhà thầu có sơ đồ và thuyết minh về bộ máy quản lý tại công ty và tại hiện trường, mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế… 
- Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng.
- Có thuyết minh đầy đủ nội dung về nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng công trường đối với:
+ Quản lý khối lượng, thanh toán.
+ Quản lý phương án kỹ thuật.
+ Quản lý tiến độ.
+ Quản lý cán bộ thuộc ban chi huy công trường.
+ Chịu trách nhiệm về ATLĐ, VSMT, PCCC, an ninh.
+ Đầu mối quan hệ với các cơ quan có liên quan.
9.2. Nhiệm vụ của các tổ đội:
- Nhà thầu nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ thi công, lắp đặt cho từng công tác thi công.
- Nhà thầu lập bảng kê khai chi tiết số lượng nhân sự của các tổ, bằng cấp, chứng chỉ bậc thợ đề xuất thực hiện công trình. Số lượng nhân công phải phù hợp với tiến độ.
9.3. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Bố trí nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ nội dung:
+ Tổ chức thi công hạng mục theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Kế hoạch vật tư cho từng giai đoạn.
+ Đề xuất các mẫu biên bản liên quan đến quản lý chất lượng thi công theo quy định
+ Quy trình lập bản vẽ hoàn công.
+ Quy trình lập và phê duyệt khối lượng thanh toán.
+ Lập và quản lý thực hiện các công tác ATLĐ, VSMT, PCCC.
+ Quy trình Kiểm soát chất lượng vật liệu, vật tư và thiếp bị nhập vào công trường.
+ Quy trình lấy mẫu thí nghiệm và quản lý hố sơ thí nghiệm theo quy định.
+ Quy trình quản lý các nhà thầu phụ (nếu có);
+ Quy trình lập hồ sơ thanh toán.
+ Quy trình Kiểm soát các khối lượng phát sinh và thực hiện thanh toán phát sinh.
+ Quy trình Quản lý toàn bộ hồ sơ nghiệm thu của công trình.
+ Công tác quản lý hồ sơ ATLĐ của công trình, nhân lực trong công trường, 
+ Công tác kiểm tra về thực hiện đảm bảo công tác ATLĐ, VSMT, PCCC.
+ Quy trình Làm việc với cơ quan chức năng về an ninh trật tự trong phạm vi công trường.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải bố trí hệ thống giám sát kiểm tra chất lượng cho các công tác thi công đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Các cán bộ bố trí cho các vị trí trong hệ thống giám sát, kiểm tra chất lượng phải đúng chuyên môn và phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với điều kiện thi công công trình. Tất cả các công tác nhà thầu thi công phải được nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu của tổ chức tư vấn giám sát của chủ đầu tư.
12. Yêu cầu về giá chào thầu:
Đơn giá dự thầu của nhà thầu là giá trị để thực hiện toàn bộ nội dung công việc theo yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đơn giá đã bao gồm toàn bộ chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
13. Để đảm bảo nhà thầu tuân thủ theo các yêu cầu về thi công, lắp đặt; yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; yêu cầu về vệ sinh môi trường; yêu cầu về an toàn lao động và các yêu cầu khác được nêu trong E-HSMT, khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư quy định về các mức phạt vi phạm như sau:
13.1. Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về chất lượng, tiến độ thi công:
	Stt
	Nội dung
	Mức phạt
(Đồng)

	I
	VẬT LIỆU THI CÔNG
	 

	1
	Sử dụng vật tư, thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc chưa được nghiệm thu vật liệu đầu vào trong công trình - Đối với vật tư chính trong cấu tạo kết cấu, cấu kiện chính, vật liệu hoàn thiện chính, Các thiết bị chính trên sơ đồ nguyên lý
	30.000.000

	2
	Sử dụng vật tư, thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc chưa được nghiệm thu vật liệu đầu vào trong công trình - Đối với vật tư phụ trong cấu tạo kết cấu, cấu kiện phụ, vật liệu hoàn thiện phụ, Các thiết bị phụ trên sơ đồ nguyên lý (chiếm tỷ trọng giá trị trong hợp đồng <10%)
	3.000.000

	   3
	Không tuân thủ quy định về lấy mẫu, quản lý mẫu vật liệu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
	- Lần 1: 45.000.000 đồng;
- Lần 2: Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải chịu phạt và bồi thường theo quy định của Hợp đồng;
- Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Chủ đầu tư sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định

	II
	VI PHẠM QUY TRÌNH KỸ THUẬT,  CHẤT LƯỢNG THI CÔNG
	 

	1
	Thi công sai quy trình thi công ảnh hưởng đến chất lượng cấu kiện sản phẩm (tùy mức độ vi phạm áp dụng mức phạt phù hợp)
	3.000.000 - 15.000.000

	2
	Thi công gây ảnh hưởng đến sản phẩm của nhà thầu khác trong cùng mặt bằng mà gây hậu quả, bị các nhà thầu khác khiếu nại
	3.000.000

	3
	Chất lượng thi công các hạng mục công trình hoặc công trình không đạt, phải làm lại. Đặc biệt, đối với công tác vệ sinh hoàn thiện bề mặt, nếu không vệ sinh được hoặc khó vệ sinh, Bên giao thầu có quyền yêu cầu làm lại
	100% chi phí làm lại

	4
	Thi công sai thiết kế được duyệt, thi công không đúng với biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt
	30.000.000 (phạt thêm ngoài quy định tại điều khoản của Hợp đồng)

	5
	Vi phạm công tác quản lý chất lượng thi công công trình gây sụp đổ hoặc chắc chắn sẽ gây sụp đổ công trình lân cận mặc dù chưa gây thiệt hại về  sức khỏe, tính mạng của người khác
	45.000.000

	6
	Không tuân thủ quy trình nghiệm thu, kiểm soát chất lượng:
	

	
	- Không gây hậu quả (hoặc hậu quả không nghiêm trọng)
	2.000.000

	
	- Gây hậu quả
	15.000.000

	7
	Nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục công trình nhưng không có bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình; nghiệm thu công tác nhỏ lẻ không cần bản vẽ hoàn công nhưng chưa được kiểm đếm đo đạc xác định kích thước thực tế
	6.000.000

	8
	Không tổ chức giám sát thi công nội bộ
	6.000.000

	III
	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHÂN LỰC VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN
	 

	1
	Việc phạt vi phạm về tiến độ thi công.
	Theo quy định tại ghi chủ bên dưới.

	2
	Không có biểu đồ nhân lực hoặc có nhưng không thực hiện đúng theo biểu đồ nhân lực (kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt):
	

	
	· Số lượng nhân công thực tế thiếu so với biểu đồ nhân lực trong vòng 10 ngày đầu
	500.000/ngày /người

	
	· Số lượng nhân công thực tế thiếu so với biểu đồ nhân lực trong vòng 10 ngày tiếp theo
	1.000.000/ngày /người

	
	· Số lượng nhân công thực tế thiếu so với biểu đồ nhân lực từ ngày thứ 21 trở đi
	12% giá trị Hợp Đồng và cắt giảm khối lượng

	3
	Không kê khai, đăng ký danh sách các nhân sự chủ chốt hoặc kê khai, đăng ký những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu theo Hợp Đồng này
	6.000.000/lỗi

	4
	Cán bộ chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công trên Công trường không đủ điều kiện năng lực theo quy định; hoặc sai chứng chỉ hành nghề; hoặc không có chứng chỉ hành nghề; hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực; hoặc không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định
	6.000.000 – 9.000.000/lỗi

	IV
	VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
	 

	1
	Không có sổ nhật ký thi công hoặc có nhưng không dùng sổ Nhật ký theo mẫu yêu cầu, Bảo quản Nhật ký không tốt, để bị xé mất nhật ký công trường:
	 

	
	- Không có sổ nhật ký thi công; hoặc có nhưng không dùng quyển mẫu theo yêu cầu
	6.000.000

	
	- Bảo quản Nhật ký công trường không tốt (rách nát, không điền đủ thông tin kịp thời,…)
	3.000.000

	
	- Nhật ký thi công bị xé (tính trên đơn vị 01 trang bị xé)
	1.500.000

	2
	Không có cán bộ kỹ thuật Nhà thầu khi thực hiện công tác đổ bê tông
	9.000.000

	3
	Phạt chủ nhiệm, chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật không tham gia họp mà không có lý do cho các cuộc họp giao ban, họp xử lý kỹ thuật theo yêu cầu
	1.500.000

	4
	Để cán bộ ký các tài liệu trong hồ sơ nghiệm thu mà không có chuyên môn phù hợp theo quy định
	1.500.000

	5
	Không báo cáo khi xảy ra sự cố công trình trong vòng 04 giờ kể từ khi phát hiện
	6.000.000

	6
	Không mua các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành
	6.000.000

	7
	Không gửi báo cáo theo quy định của chủ đầu tư yêu cầu 
	6.000.000

	8
	Lập hồ sơ hoàn công chậm hơn so với quy định
	6.000.000

	9
	Không tuân thủ theo các mẫu hồ sơ thanh, quyết toán (về tính đầy đủ & chính xác)
	1.500.000 và làm lại hồ sơ

	10
	Hành vi hối lộ hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để hứa hẹn/ hối lộ cho bất kỳ người nào của Chủ Đầu Tư hoặc Tư vấn các khoản hối lộ bằng tiền, quà tặng, trích thưởng hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào.
	45.000.000

	11
	Cung cấp các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng giả mạo hoặc không phải của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Hợp Đồng dưới bất kỳ hình thức nào.
	- Lần 1: 45.000.000 đồng;
- Lần 2: Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải chịu phạt và bồi thường theo quy định của Hợp đồng.
- Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Chủ đầu tư sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định


13.2. Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về an toàn lao động; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ; an ninh trật tự
	Stt
	Nội dung
	Mức phạt
(đồng)

	I
	VI PHẠM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
	

	1
	Vi phạm về bảo hộ lao động
	 

	1.1
	Không cung cấp trang bị Bảo hộ lao động hoặc có nhưng không phù hợp với phạm vi công việc 
	1.000.000

	2
	Vi phạm về công tác tổ chức công trường
	 

	2.1
	Không có hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu về đường tạm, lối đi riêng cho xe và người đi bộ, bãi đậu xe, lối băng qua cống, đặc biệt là tại khu vực cổng chính.
	5.000.000

	2.2
	Không bố trí người hướng dẫn giao thông, tín hiệu cho phương tiện ra vào công trường và công tác nâng hạ tại công trường.
	1.000.000

	2.3
	Chạy quá tốc độ và chở quá tải trọng theo quy định.
	200.000

	2.4
	Không có biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo an toàn (như sàn, lan can bảo vệ, rào chắn, đặt biển báo, hoặc làm mái che, để vật liệu không đúng nơi quy định…) làm rơi vãi vật liệu xây dựng từ trên cao xuống.
	10.000.000

	2.5
	Vi phạm an toàn hệ thống dàn giáo, sàn thao tác.
	10.000.000

	3
	Vệ sinh công trường và nhu cầu sinh hoạt cơ bản
	 

	3.1
	Yêu cầu chung
	 

	3.1.1
	Không dọn dẹp và vệ sinh công trường hoặc thực hiện không đảm bảo (Đổ xà bần, rác thải, hóa chất, đất, bùn, các chất độc hại hay ô nhiểm, không đúng nơi quy định.)
	5.000.000

	3.1.2
	Không có cầu rửa xe ra vào công trường theo quy định (đối với các vị trí do Chủ đầu tư yêu cầu)
	10.000.000

	3.1.3
	Không rửa sạch xe vận chuyển ra vào công trường.
	1.000.000

	3.2
	Nhà vệ sinh công cộng: Không có nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu (theo thống nhất của Tư vấn giám sát) hoặc nhà vệ sinh để bẩn, mất vệ sinh môi trường
	5.000.000

	4
	Y tế và sơ cấp cứu: Không bố trí phòng y tế và nhân viên y tế hiện trường theo quy định của pháp luật hiện hành
	10.000.000 

	5
	Lắp đặt và sử dụng điện trong thi công
	 

	5.1
	Thi công không đủ chiếu sáng, không đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định.
	5.000.000

	5.2
	Công nhân thi công và vận hành thiết bị điện không có chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện tương ứng với công việc.
	2.000.000

	5.3
	Tủ điện, dây dẫn phục vụ thi công không đảm bảo an toàn theo quy định
	10.000.000

	6
	Công tác PCCC và thoát hiểm: Không có trang thiết bị chữa cháy hoặc có nhưng không đảm bảo kỹ thuật theo quy định tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ. Có hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC (hút thuốc, cắt/ hàn tại khu vực cháy nổ...)
	5.000.000 

	7
	An toàn khi dùng máy, thiết bị thi công: Máy móc thiết bị đưa vào không có giấy tờ kiểm định và bảo hiểm;
Lái máy không có chứng chỉ vận hành theo quy định.
	2.000.000 

	8
	Vi phạm về giầy tờ, hồ sơ ATLĐ, VSMT
	 

	8.1
	Trong trường hợp cơ quan chức năng khi kiểm tra dự án mà phát hiện các sai phạm của Nhà thầu về Hồ sơ ATLĐ, VSMT thì Nhà thầu sẽ phải chịu mức phạt gấp 2 lần mức phạt mà cơ quan nhà nước đưa ra.
	 

	8.2
	Để xảy ra tình trạng mất vệ sinh và ATLĐ đã được quy định trong Nội quy công trường:
	

	
	- Gây thiệt hai nghiệm trọng về tính mạng con người
	200.000.000

	
	- Gây thiệt hại về sức khỏe con người, gây ảnh hưởng xã hội. Sự cố ATLĐ của các thiết bị thi công chính/cháy nổ cấp độ lớn, phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
	20.000.000

	
	- Mất vệ sinh công trường trên diện rộng, vi phạm quy định bảo hộ lao động, trang thiết bị sơ cứu, PCCC và các lỗi tương tự hoặc có mức độ tương đương trong Nội quy công trường về ATLĐ
	20.000.000

	
	- Mất vệ sinh công trường cục bộ, vi phạm nhỏ lẻ về quy định bảo hộ lao động, trang thiết bị sơ cứu, PCCC và các lỗi tương tự hoặc có mức độ tương đương trong Nội quy công trường về ATLĐ
	2.000.000

	8.3
	Không có hồ sơ, văn bản, quyết định thành lập tổ chức hệ thống an toàn lao động, nội quy công trường
	5.000.000

	II
	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN NINH TRẬT TỰ  
	

	1
	Đánh nhau, gây mất trật tự
	5.000.000

	2
	Trộm cắp tài sản
	25.000.000

	3
	Công nhân của nhà thầu (bao gồm cả công nhân của cả nhà thầu phụ, tổ đội, nhân sự khác do Bên nhận thầu giao việc) có hành vi vi phạm an ninh trật tự tại công trường như biểu tình, lãn công, đánh nhau, chống đối nhà thầu khác, chống đối chủ đầu tư, tập trung gây yêu sách, gây rối trật tự tại công trường hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại công trường. Cụ thể mức phạt như sau:
	

	
	· Đối với vụ việc dưới 3 người tham gia
	10.000.000

	
	· Đối với vụ việc có từ 3 đến 10 người tham gia
	50.000.000

	
	· Đối với vụ việc có trên 10 người tham gia
	100.000.000


Việc phạt hợp đồng được quy định như sau:
- Phạt vi phạm về chất lượng:
Nếu Bên nhận thầu thi công không đúng hoặc không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật theo quy định thì Bên nhận thầu phải thực hiện việc thay thế hoặc sửa chữa/ khắc phục và chịu mọi kinh phí cho việc thay thế/ sửa chữa/ khắc phục đó. Việc thay thế/ sửa chữa/ khắc phục được coi là hoàn thành sau khi được Tư vấn giám sát/ Bên giao thầu nghiệm thu hoặc xác nhận bằng văn bản. Việc thay thế/ sửa chữa/ khắc phục phải được thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý đã được thống nhất. Trong trường hợp việc thay thế/ sửa chữa/ khắc phục làm chậm tiến độ thực hiện Hợp đồng, Bên giao thầu có quyền áp dụng các hình thức phạt như đã nêu trên.
Nếu Bên nhận thầu không thay thế/ sửa chữa/ khắc phục hoặc cố tình trì hoãn hoặc thay thế/ sửa chữa/ khắc phục không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng như đã thống nhất, Bên giao thầu có thể tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu khác thực hiện. Trong trường hợp này Bên nhận thầu phải chịu mọi chi phí thực tế phát sinh liên quan đến việc thay thế/ sửa chữa/ khắc phục, đồng thời phải chịu phạt do vi phạm về chất lượng tối đa không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. Mức phạt đối với hành vi vi phạm chất lượng như đã nêu trên.
- Phạt chậm tiến độ: 
a. Phạt chậm tổng tiến độ: Nếu Nhà thầu chậm tiến độ so với thời gian quy định tại Khoản 8.3 Điều 8 của Hợp đồng này mà không có lý do chính đáng và không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên giao thầu gây ra thì sẽ bị phạt 0,1% giá hợp đồng cho mỗi ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Khoản phạt này được Bên giao thầu khấu trừ ngay trong giá trị thanh toán của đợt thanh toán gần nhất kể từ ngày xảy ra việc vi phạm. Nếu việc chậm tiến độ vượt quá 20 ngày, Bên giao thầu có quyền đơn phương chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng và Bên nhận thầu phải chịu phạt khoản tiền bằng 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và phải đền bù toàn bộ thiệt hại do việc chậm trễ của Bên nhận thầu gây ra.
b. Phạt chậm tiến độ theo giai đoạn:
Trong trường hợp Bên nhận thầu chậm tiến độ so với từng phân đoạn theo bảng tiến độ chi tiết được duyệt nêu tại Khoản 8.3 Điều 8 của Hợp Đồng này, Bên nhận thầu phải chịu phạt khoản tiền bằng 0,1% Giá trị phần Hợp Đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm trễ. Nếu Bên nhận thầu có biện pháp khắc phục, đuổi kịp tiến độ hoàn thành tiến độ ở phân đoạn tiếp theo hoặc đảm bảo tổng tiến độ thi công công trình, Bên giao thầu sẽ hoàn trả cho Bên nhận thầu khoản tiền phạt này.
Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu thời gian thi công theo tiến độ chi tiết chậm vượt quá 15 ngày và Bên nhận thầu không có biện pháp khắc phục hợp lý được Bên giao thầu chấp thuận, Bên giao thầu có quyền cắt giảm khối lượng thi công của Bên nhận thầu, giao cho nhà thầu khác thực hiện, áp dụng các hình thức phạt như đã nêu trên.
- Phạt vi phạm Quy định, nội quy công trường: 
Trong trường hợp Bên nhận thầu và/ hoặc người làm công, công nhân, chuyên gia, cán bộ, nhân viên, đại lý, khách mời của Bên nhận thầu vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động xây dựng, Bên nhận thầu sẽ phải chịu phạt vi phạm đối với từng hành vi vi phạm cụ thể và tuỳ theo mức độ vi phạm. Mức phạt đối với hành vi vi phạm Quy định, nội quy công trường như đã nêu trên.
- Thanh toán tiền phạt vi phạm:
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo/ Quyết định xử phạt, Bên nhận thầu phải nộp toàn bộ số tiền phạt vi phạm và các chi phí thực tế phát sinh khác liên quan (nếu có) vào tài khoản của Bên giao thầu. Bên nhận thầu chỉ được xem xét thanh toán cho các đợt thanh toán giai đoạn tiếp theo sau khi đã nộp đủ số tiền phạt cho Bên giao thầu. Sau khi hoàn thành công trình Chủ đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để nộp toàn bộ tiền vi phạm vào ngân sách nhà nước theo quy định.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Hồ sơ thiết kế kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật tải trên hệ thống.
